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HƯỚNG DẪN 

Xét khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của 

Chính phủ Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương 

Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích 

kháng chiến;  

Căn cứ Thông tư số 02/2024/TT-BNV ngày 12 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Nghị định số 28/2024/NĐ-

CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết trình tự, thủ tục 

xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc 

khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; 

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-BNV ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 

số 28/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết 

trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; 

Căn cứ Công văn 1275/BTĐKT-Vụ III ngày 07 tháng 6 năm 2018 của 

Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương về “Thẩm định hồ sơ khen thưởng 

kháng chiến”; 

 Thực hiện Công văn số 3830/UBND-TH ngày 17 tháng 6 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Thông tư quy định biện pháp thi hành 

Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. 

 Để xét, đề nghị khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến đảm bảo 

tính chính xác, khách quan, có đủ căn cứ pháp lý, khen thưởng đúng người, 

đúng thành tích; và việc thẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền xét, đề 

nghị khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến theo các quy định của Điều 

lệ khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Sở Nội vụ hướng dẫn một 

số nội dung sau:   

 I. Đối với việc khen thưởng thành tích trước ngày Tổng khởi nghĩa 

 1. Lưu ý về đối tượng: 

 - Theo quy định tại Thông tư số 83/TTg, ngày 22 tháng 8 năm 1962 của 

Phủ Thủ tướng: “Đối tượng khen thưởng là những thôn (làng cũ), xóm, những 

gia đình và những cá nhân có công giúp đỡ cách mạng kể từ ngày có phong 

trào do Đảng Cộng sản Đông dương lãnh đạo (3/2/1930) đến ngày tổng khởi 
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nghĩa (19/8/1945), có thể tính ngược về trước năm 1930 một vài năm đối với 

những người có công giúp đỡ các tổ chức tiền thân của Đảng. Đối tượng khen 

thưởng chủ yếu là gia đình”. 

 - Cần lưu ý người có công giúp đỡ cách mạng không phải là người hoạt 

động cách mạng. Điểm a khoản 2 Mục I Hướng dẫn số 113/VHC, ngày 20 

tháng 5 năm 1982 của Viện Huân chương quy định: “...Khi xét khen thưởng 

không nên lẫn lộn thành tích hoạt động cách mạng của cán bộ, hội viên các 

đoàn thể với thành tích giúp đỡ cách mạng của Nhân dân...Những việc được tổ 

chức phân công như: tuyên truyền phát triển cơ sở, vận động quyên góp giúp 

đỡ cách mạng, dán truyền đơn biểu ngữ, đi giao thông liên lạc, mang tiền 

của quyên góp đi tiếp tế cho cán bộ v.v...đều thuộc về thành tích hoạt động 

cách mạng, các thành tích này, Nhà nước chưa có chủ trương khen thưởng. 

Còn những việc giúp đỡ cách mạng của gia đình, cá nhân như: tự nguyện nuôi 

chứa, bảo vệ cán bộ cách mạng ở nhà mình, được cán bộ nhờ đi liên lạc, 

dẫn đường, dũng cảm cứu thoát cán bộ cách mạng lúc hiểm nghèo, rèn đúc 

vũ khí giúp đỡ cách mạng v.v...thì thuộc về thành tích giúp đỡ cách mạng của 

Nhân dân”. 

 - Tại điểm b Phần I Thông tư số 543/HC ngày 11 tháng 3 năm 1964 của 

Phủ Thủ tướng quy định: “... khen thưởng chỉ đặt ra ở những nơi phong trào 

cách mạng còn yếu, địch mạnh, vẫn còn tiếp tục khủng bố cách mạng. Nếu 

thành tích thật quá ít thì không đặt vấn đề khen...đối với những tháng gần Tổng 

khởi nghĩa thì nói chung không khen”. 

 2. Về thủ tục hồ sơ: 

 - Điểm b khoản 6 Hướng dẫn số 518/HC ngày 21 tháng 6 năm 1975 của 

Phủ Thủ tướng quy định: “Hồ sơ của Gia đình hoặc cá nhân có thành tích giúp 

đỡ cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa phải có xác nhận của cán bộ hoạt 

động cách mạng cũ về mức độ thành tích và phải có xác nhận thành tích của 

Hội nghị cán bộ hoạt động cách mạng trong huyện hoặc trong tỉnh và phải có 

chữ ký của 3 người trở lên thay mặt cho Hội nghị (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch 

Hội nghị, thư ký và 1 hội viên)”. 

 - Điểm a khoản 1 Mục II Hướng dẫn số 113/VHC ngày 20 tháng 5 năm 

1982 của Viện Huân chương quy định: “Gia đình và cá nhân có thành tích giúp 

đỡ cách mạng và giúp đỡ kháng chiến chống Pháp ở nơi nào, thì Ủy ban nhân 

dân các cấp nơi đó xét và đề nghị khen thưởng. Nếu nơi cư trú khác với nơi lập 

thành tích thì phải có thêm bản nhận xét của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị 

trấn nơi cư trú về thái độ chính trị của gia đình và cá nhân đối với kháng chiến 

và từ sau ngày 30/4/1975 đến khi xét khen thưởng”. 

 - Điểm c khoản 2 Mục II Hướng dẫn số 113/VHC ngày 20 tháng 5 năm 

1982 của Viện Huân chương quy định: “Hồ sơ thành tích giúp đỡ cách mạng, 

giúp đỡ kháng chiến của gia đình và cá nhân phải có xác nhận của cán bộ đã 

được gia đình hoặc cá nhân giúp đỡ hoặc xác nhận của cán bộ biết rõ thành tích 

và có trách nhiệm lúc đó (cán bộ chủ chốt xã, cán bộ tại làng cũ)”. 

 Thành phần hồ sơ gồm: 



3 

 

- Tờ khai quá trình công tác, tham gia, giúp đỡ. (Mẫu 01a hoặc 01b kèm 

theo Hướng dẫn).  

Nếu là thân nhân khai thay đề nghị thì phải ghi rõ tên, địa chỉ, mối quan 

hệ của thân nhân với đối tượng đề nghị khen thưởng. 

- Đơn đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến của cá nhân (Mẫu số 

03a kèm theo Hướng dẫn) hoặc thân nhân (Mẫu số 03b kèm theo Hướng 

dẫn) nêu rõ lý do, mức khen có xác nhận của chính quyền địa phương.  

- Biên bản xét duyệt khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

xã, phường, thị trấn. (Mẫu số 04 kèm theo Hướng dẫn). 

- Giấy xác nhận của 02 người trước đây là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 

địa phương cùng thời kỳ biết rõ thành tích của cá nhân, gia đình. (Mẫu số 05 

kèm theo Hướng dẫn). 

Nếu là đề nghị khen thưởng cho gia đình thì phải có xác nhận của địa 

phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân được gia đình giúp đỡ. (Mẫu số 08 kèm 

theo Hướng dẫn). 

- Lý lịch đảng viên được sao y bản chính và xác nhận về việc sinh hoạt 

đảng của đảng viên tại đảng ủy cơ sở nơi quản lý đảng viên; lý lịch cán bộ 

hoặc lý lịch quân nhân, quyết định hưu trí… 

- Xác nhận của Ban Liên lạc tù chính trị thời gian bị giam giữ (nếu là tù 

chính trị). 

- Giải trình, xác nhận của địa phương về lý do tồn đọng. 

 III. Đối với khen thưởng thành tích kháng chiến chống thực dân 

Pháp 

 1. Lưu ý về đối tượng: 

Điểm 4 Thông tư số 184-TTg ngày 21 tháng 5 năm 1975 của Phủ Thủ 

tướng hướng dẫn hoàn thành việc khen thưởng thành tích giúp đỡ cách mạng 

trước ngày Tổng khởi nghĩa và thành tích tham gia kháng chiến chống đế quốc 

Pháp xâm lược quy định: 

 - “Đối với những người trước đây tham gia kháng chiến ở xã đến ngày 

20/7/1954 thì do xã xét và đề nghị khen thưởng. Đơn vị hiện đang quản lý 

người đó có trách nhiệm gửi cho xã bản nhận xét về người đó kể từ khi tham 

gia công tác thoát ly cho đến nay”. 

 - Đối với những người thoát ly trong kháng chiến hoặc trước đây công 

tác ở miền Nam thì do đơn vị hiện quản lý người đó xét và đề nghị khen 

thưởng, nếu đã nghỉ việc thì do đơn vị quyết định cho người đó nghỉ việc xét 

và đề nghị khen thưởng. 

 - Đối với những người trong kháng chiến vừa có thời gian công tác ở xã/ 

phường/thị trấn vừa có thời gian thoát ly thì do đơn vị hiện đang quản lý người 

đó xét và đề nghị khen thưởng. Tập thể Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã/ 

phường/thị trấn có trách nhiệm xác nhận thời gian công tác ở xã và lý do đi 

công tác thoát ly của người đó. 

 2. Về thủ tục hồ sơ: 
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 Điểm b khoản 6 Văn bản số 518-HC ngày 21 tháng 6 năm 1975 của Phủ 

Thủ tướng về hướng dẫn thi hành thông tư khen thưởng thành tích giúp đỡ 

cách mạng và thành tích kháng chiến chống Pháp quy định:  

 - “...Hồ sơ của những người thoát ly trong kháng chiến phải có xác nhận 

thành tích của những người có trách nhiệm và lý do chưa được xét khen 

thưởng của cơ quan quản lý người đó. Nếu từ năm 1961 đến nay đã thuyên 

chuyển qua nhiều cơ quan thì đều phải có xác nhận lý do chưa được xét khen 

của tất cả các cơ quan cũ. 

 - Hồ sơ của những người trước đây tham gia kháng chiến ở xã đến ngày 

20/7/1954 phải có xác nhận thành tích của 02 người trở lên trước đây là cán bộ 

lãnh đạo chủ chốt của xã cùng thời gian đó. Thành tích phải được thể hiện cụ 

thể trong biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã/phường/thị trấn". 

 - Điểm a khoản 1 Mục II Hướng dẫn số 113/VHC ngày 26 tháng 5 năm 

1982 của Viện Huân chương hướng dẫn khen thưởng thành tích giúp đỡ cách 

mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và tham gia kháng chiến 

chống Pháp ở miền Nam quy định: “Gia đình và cá nhân có thành tích giúp đỡ 

cách mạng và giúp đỡ kháng chiến chống Pháp ở nơi nào thì Ủy ban nhân dân 

các cấp nơi đó xét và đề nghị khen thưởng. Nếu nơi cư trú khác với nơi lập 

thành tích thì phải có thêm bản nhận xét của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị 

trấn nơi cư trú về thái độ chính trị của gia đình và cá nhân đối với kháng chiến 

và từ sau ngàv 30/4/1975 đến khi xét thưởng”. 

 - Điểm c khoản 2 Mục II Hướng dẫn số 113/VHC ngày 20 tháng 5 năm 

1982 của Viện Huân chương quy định: “Hồ sơ thành tích giúp đỡ Cách mạng, 

giúp đỡ kháng chiến của gia đình và cá nhân phải có xác nhận của cán bộ đã 

được gia đình hoặc cá nhân giúp đỡ hoặc xác nhận của cán bộ biết rõ thành tích 

và có trách nhiệm lúc đó (cán bộ chủ chốt xã, cán bộ tại làng cũ)”. 

  - Điểm 2 Văn bản số 213/TĐKT ngày 06 tháng 4 tháng 2001 của Viện 

Thi đua - Khen thưởng Nhà nước về việc thẩm tra hồ sơ khen thưởng thành 

tích kháng chiến, thành tích giúp đỡ cách mạng quy định: 

  “Với trường hợp khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, thành 

tích giúp đỡ cách mạng trước tháng 8 năm 1945 cần có biên bản họp cán bộ lão 

thành đã từng trực tiếp hoạt động ở địa phương”. 

Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ khai quá trình công tác kháng chiến chống Pháp. (Mẫu 01a hoặc 

01b kèm theo Hướng dẫn).  

Nếu là thân nhân khai thay đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ, mối quan hệ của 

thân nhân với đối tượng đề nghị khen thưởng. 

- Đơn đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến của cá nhân (Mẫu số 

03a kèm theo Hướng dẫn) hoặc thân nhân (Mẫu số 03b kèm theo Hướng 

dẫn). nêu rõ lý do, mức khen có xác nhận của chính quyền địa phương. 

- Biên bản xét duyệt khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống 

Pháp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã/phường/thị trấn. (Mẫu số 04 

kèm theo Hướng dẫn). 
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- Giấy xác nhận của 02 người trước đây là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 

địa phương cùng thời kỳ biết rõ thành tích của cá nhân, gia đình. (Mẫu số 05a 

kèm theo Hướng dẫn). 

Nếu là đề nghị khen thưởng cho gia đình thì phải có xác nhận của địa 

phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân được gia đình giúp đỡ. (Mẫu số 08 kèm 

theo Hướng dẫn). 

- Lý lịch đảng viên được sao y bản chính và xác nhận về việc sinh hoạt 

Đảng của đảng viên tại Đảng ủy cơ sở nơi quản lý đảng viên; lý lịch cán bộ 

hoặc lý lịch quân nhân, quyết định hưu trí… 

- Xác nhận của Ban Liên lạc tù chính trị thời gian bị giam giữ (nếu là tù 

chính trị). 

- Giải trình, xác nhận của địa phương về lý do tồn đọng. 

 III. Đối với việc khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ 

1. Lưu ý về đối tượng: 

 - Đối với đề nghị khen thưởng  của cán bộ chủ chốt và nhân viên ban 

ngành xã ở miền Bắc thì căn cứ vào danh sách cán bộ nhân viên các tổ chức 

Đảng, chính quyền, đoàn thể và hợp tác xã từ ngày 20/7/1954 đến ngày 

30/4/1975 được xây dựng làm căn cứ khen thưởng (danh sách tổ chức nhân sự 

địa phương đã được lập theo quy định). Xác nhận của các cá nhân không lấy 

làm căn cứ mà chỉ làm tư liệu để tham khảo. 

 - Đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ phải có quyết định phục viên 

xuất ngũ, chuyển ngành; trường hợp đã mất giấy tờ thì có thể lấy giấy xác nhận 

của Ban Chỉ huy Quân sự huyện/thành phố (hoặc đơn vị quản lý cũ) về quá 

trình tại ngũ trong đó ghi rõ căn cứ vào tài liệu nào, quyển số bao nhiêu, sổ thứ 

tự trong danh sách; ngày nhập ngũ, ngày xuất ngũ, thời gian tham gia chiến 

trường B, C, K (nếu có) và ngày, tháng, năm được biên chế vào đơn vị hoặc 

đăng ký quân dự bị tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện/thành phố, kèm theo bản 

sao danh sách có tên của người xác nhận (bản photocopy có dấu của Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện, thành phố hoặc đơn vị quản lý cũ). 

 - Đối với Đảng viên phải có Lý lịch đảng viên được sao y bản chính và 

xác nhận về việc sinh hoạt Đảng của đảng viên tại Đảng ủy cơ sở nơi quản lý 

đảng viên đó (quy định tại Văn bản số 231/TĐKT ngày 06 tháng 4 năm 2001 

của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước). Trường hợp đảng viên có Lý lịch 

đảng viên sao y bản chính tại Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn là không 

đúng theo quy định hiện hành. 

 - Đối với cán bộ công nhân viên, giáo viên phải có lý lịch cán bộ, công 

nhân viên, quyết định hưu trí, thôi việc, mất sức lao động hoặc sổ lao động. 

Cán bộ công nhân viên, quân nhân ...phải có giấy xác nhận của các cơ quan cũ 

cá nhân đã từng công tác từ năm 1983 đến nay về quá trình công tác, về khen 

thưởng, kỷ luật và lý do chưa được khen thưởng kháng chiến. Nếu chỉ có quyết 

định hưu trí, thôi việc, mất sức lao động hoặc sổ lao động thì chưa đủ căn cứ. 

Nếu người đó công tác tại một nơi từ khi triển khai khen thưởng đến nay thì 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã/phường/thị trấn phải nêu lý do chưa được 



6 

 

xét khen (quy định tại điểm c khoản 4 Hướng dẫn số 40-TĐKT ngày 24 tháng 

01 tháng 1996 của Viện Thi đua - Khen thường Nhà nước). Nếu chỉ có quyết 

định hưu trí, thôi việc, mất sức lao động hoặc sổ lao động thì chưa đủ căn cứ. 

 - Những người dưới 18 tuổi chỉ được công nhận và xét khen thưởng 

thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi tham gia vào tổ chức 

và được tổ chức công nhận có trong biên chế mà người đó đã tham gia hoạt 

động. Những người dưới 18 tuổi nếu chỉ là Nhân dân, không phải là người hoạt 

động trong tổ chức kháng chiến thì không thuộc đối tượng xét, khen thưởng 

thành tích kháng chiến. 

 - Đối với những người giúp đỡ kháng chiến trong bản khai thành tích 

của cá nhân và các xác nhận nêu việc giúp đỡ kháng chiến như canh gác, đưa 

tin, mua giúp hoặc ủng hộ lương thực, thuốc men... cho Cách mạng phải theo 

quy định tại khoản 3 Mục III Hướng dẫn số 109/VHC ngày 17 tháng 5 năm 

1982 của Viện Huân chương: “Việc khen thưởng Nhân dân căn cứ vào thành 

tích cụ thể nên yêu cầu phải báo cáo rõ ràng về địa điểm, thời gian, sự việc và 

có xác nhận đầy đủ của một cán bộ và một người dân hoạt động cùng thời kỳ”. 

Điểm d Mục 2 Phần II Hướng dẫn số 155/VHC ngày 10 tháng 9 năm 1983 của 

Viện Huân chương quy định: “Nhân dân có thành tích giúp đỡ cách mạng, giúp 

đỡ kháng chiến phải có giấy xác nhận của cán bộ cách mạng hoặc của tổ chức 

cách mạng được giúp đỡ hoặc của cán bộ cách mạng, cán bộ kháng chiến có 

trách nhiệm và biết chắc chắn việc giúp đỡ đó". 

 - Xác nhận của tập thể hoặc cá nhân là cán bộ phụ trách, là người giao 

nhiệm vụ, là người cùng tham gia, là người chắc chắn biết rõ việc giúp đỡ 

kháng chiến đối với người kê khai thành tích phải phù hợp với các tư liệu trong 

“Lịch sử Đảng bộ ở địa phương”. Nếu cán bộ được giúp đỡ hoặc biết chắc 

chắn việc giúp đỡ đó, nay đã mất thì Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn mới 

dựa vào những người dân thật sự tin cậy, biết rõ việc giúp đỡ xác nhận. Khi xét 

duyệt, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 

phải xem xét, cân nhắc thận trọng việc xác nhận đó để kết luận. 

 - Điểm d khoản 2 Chỉ thị số 26/2003/CT-TTg ngày 24 tháng 11 năm 

2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành việc giải quyết tồn đọng 

công tác khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến quy định: “Đối với Nhân 

dân có thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ ở các tỉnh, thành phố phía 

Nam, nay không còn cán bộ cũ để xác nhận thành tích thì Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng xã/phường/thị trấn họp với tổ tư vấn gồm cán bộ lão thành cách 

mạng đã từng hoạt động tại địa phương, cán bộ tham gia kháng chiến có công 

lao, thành tích với địa phương cùng với tập thể Đảng ủy và Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn xác minh thành tích và đề nghị khen thưởng (nếu có đủ 

thành tích theo, tiêu chuẩn)”. 

 - Điểm d Mục 2 Hướng dẫn số 117/TĐKT ngày 19 tháng 02 năm 2004 

của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 

26/2003/CT- TTg ngày 24 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định: 
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 “Về những trường hợp đặc biệt có vướng mắc do điều kiện lịch sử để 

lại, Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước hướng dẫn cụ thể như sau: Với các 

trường hợp có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ ở các 

tỉnh thành phố phía Nam nay không còn cán bộ cũ để xác nhận thành tích theo 

mẫu quy định thì cách giải quyết như đã nêu trong Chỉ thị. Những trường hợp 

này phải có biên bản họp cán bộ lão thành, cán bộ kháng chiến đã từng chứng 

kiến vụ việc cùng lãnh đạo Đảng, chính quyền hiện tại, xác nhận đầy đủ thành 

tích của từng đối tượng đề nghị khen, nội dung trong biên bản phải đúng với 

lịch sử Cách mạng của địa phương”. Biên bản này phải lập thành 04 bản, lưu 

ở xã/phường/thị trấn ở huyện/thành phố, ở tỉnh và gửi 01 bản kèm theo tờ trình 

trình Chính phủ.  

2. Về thủ tục, hồ sơ: 

 Hồ sơ đề nghị khen thưởng phải có giấy xác nhận của địa phương nơi cư 

trú về việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước và Biên bản họp của Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng 

xã/phường/thị trấn xét duyệt theo quy định tại điểm a Mục 2 Phần III Văn bản 

số 109/VHC ngày 17 tháng 5 năm 1982 của Viện Huân chương “Hướng dẫn 

khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ”. 

  Thành phần hồ sơ gồm: 

- Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ. (Mẫu số 02a 

hoặc 02b kèm theo Hướng dẫn). 

Nếu là thân nhân khai thay đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ, mối quan hệ của 

thân nhân với đối tượng đề nghị khen thưởng. 

- Đơn đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến của cá nhân (Mẫu số 

03a kèm theo Hướng dẫn) hoặc thân nhân (Mẫu số 03b kèm theo Hướng 

dẫn) nêu dõ lý do, mức khen có xác nhận của chính quyền địa phương. 

- Biên bản xét duyệt khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống 

Mỹ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã/phường/thị trấn. (Mẫu số 04 kèm 

theo Hướng dẫn). 

- Bản photocopy quyết định nghỉ chế độ (nếu là công nhân, viên chức); 

quyết định phục viên, xuất ngũ (nếu là Bộ đội, công an).  

- Lý lịch Đảng viên được sao y bản chính và xác nhận về việc sinh hoạt 

đảng của đảng viên tại Đảng ủy cơ sở nơi quản lý đảng viên, lý lịch quân nhân, 

lý lịch cán bộ, công nhân viên…. 

- Giấy xác nhận của 02 người trước đây là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 

địa phương cùng thời kỳ (một cán bộ và một người dân hoạt động cùng thời kỳ 

nếu khen thành tích giúp đỡ kháng chiến) biết rõ thành tích của cá nhân, gia 

đình. (Mẫu số 05b kèm theo Hướng dẫn).  

- Các xác nhận của địa phương, cơ quan, đơn vị nơi cá nhân đã từng 

công tác từ năm 1983 trở lại đây (trong đó nêu rõ quá trình công tác, khen 

thưởng, kỷ luật và lý do chưa được xét khen thưởng). (Mẫu số 06 kèm theo 

Hướng dẫn). 
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Xác nhận của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố về thời gian tại 

ngũ. (Mẫu số 07 kèm theo Hướng dẫn). 

Nếu là đề nghị khen thưởng cho gia đình thì phải có xác nhận của địa 

phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân được gia đình giúp đỡ. (Mẫu số 08 kèm 

theo Hướng dẫn). 

- Giải trình, xác nhận của địa phương về lý do tồn đọng. 

IV. Về tiếp nhận, thẩm định hồ sơ  

1. Khi tiếp nhận hồ sơ của của công dân, Ủy ban nhân dân xã/phường/thị 

trấn cần lập phiếu tiếp nhận hồ sơ để đảm bảo thành phần hồ sơ được tiếp nhận 

đầy đủ.  

2. Việc thẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền xét, đề nghị khen 

thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thực hiện theo các quy 

định của Điều lệ khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 6-NQ/TVQH ngày 29 tháng 8 năm 1960 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội; Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến 

chống Mỹ ban hành kèm theo Nghị quyết 47-NQ/HĐNN7 ngày 29 tháng 9 

năm 1981 của Hội đồng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn đã được ban 

hành.  

3. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện/thành 

phố chỉ thực hiện gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến lên 

cấp trên đối với những hồ sơ đủ thành phần, tiêu chuẩn; hồ sơ không đủ thành 

phần, tiêu chuẩn, Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn, Ủy ban nhân dân 

huyện/thành phố phải có thông báo bằng văn bản tới công dân hướng dẫn công 

dân hoàn thiện thành phần hồ sơ hoặc trả hồ sơ và nêu rõ lý do hồ sơ không đủ 

tiêu chuẩn xét khen.  

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng chống Pháp, chống Mỹ phải lập thành 04 

bộ. Trong đó lưu tại xã/phường/thị trấn 01 bộ, tại huyện/thành phố 01 bộ và 

chuyển về Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ 02 bộ. 

- Ủy ban nhân dân huyện/thành phố tổng hợp hồ sơ, lập tờ trình, danh 

sách gửi Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua khen thưởng) theo 02 loại: 

+ Tờ trình, danh sách đề nghị tặng Huân, Huy chương thành tích tham 

gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; 

+ Tờ trình, danh sách đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. 

4. Về thời gian gửi hồ sơ:  

Đối với các hồ sơ đủ thành phần, tiêu chuẩn: Ủy ban nhân dân 

huyện/thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh, hồ sơ gửi về Sở Nội vụ (qua Ban 

Thi đua khen thưởng) để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xét khen thưởng.  

Lưu ý: Tại điểm b khoản 2 Chỉ thị số 26/2003/CT-TTg, ngày 24 tháng 

11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành việc giải quyết tồn 

đọng công tác khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến quy định: “Về 

khen thưởng lực lượng du kích, dân công, nhân viên ban, ngành trong kháng 
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chiến chống Pháp; lực lượng dân quân trực chiến và nhân viên các ban, ngành, 

đội trưởng đội sản xuất, đội ngành nghề trong kháng chiến chống Mỹ về cơ 

bản đã khen trong những năm triển khai đại trà, nay không đặt vấn đề xem xét 

lại các trường hợp này để khen”. 

Khi thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến cần lưu 

ý đến mức độ thành tích; nguyên tắc khen thưởng thành tích kháng chiến là 

phải tham gia kháng chiến một cách tích cực và liên tục, thành tích phải xứng 

đáng, đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ. Những trường hợp có tham gia 

kháng chiến nhưng thành tích chưa đủ theo quy định của Điều lệ cũng không 

được xét khen thưởng.  

Ví dụ: một người tham gia kháng chiến là cán bộ, công nhân viên chức 

nhà nước hoặc tham gia quân đội trực tiếp cầm súng chiến đấu thì thâm niên 

xét khen thường phải có từ 05 năm đến dưới 07 năm (đã quy đổi) thì mới đủ 

điều kiện xét, tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì; nếu thâm niên 

xét khen thưởng không đủ 05 năm cũng không được xét khen thưởng. 

  Người đề nghị khen thưởng phải có đơn tự khai báo lý do đến nay mới 

đề nghị khen thưởng (quy định tại điểm a khoản 5 Hướng dẫn số 40-TĐKT 

ngày 24 tháng 01 năm 1996 của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước 

“Hướng dẫn công tác khen thưởng 3 thời kỳ: Trước cách mạng tháng 8/1945, 

Tổng kết kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”). 

 Khen thưởng gia đình có công giúp đỡ cách mạng và kháng chiến là 

khen thưởng tập thể các thành tích trong gia đình mà cha mẹ là chủ gia đình 

đứng tên. 

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện/thành phố 

phải có ý kiến xét duyệt về mức hạng và hình thức khen thưởng vào bảng khai 

thành tích của cá nhân trong hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định. 

 Trên đây là Hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời trao đổi với Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua 

khen thưởng) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

  
 

Nơi nhận:                                                           
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh và các tổ chức hội cấp tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban TĐKT thuộc Sở Nội vụ: 

- Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ; 

- VP. Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TĐKT.      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Thi 
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PHỤ LỤC 

CÁC MẪU HỒ SƠ KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN 

(kèm theo Hướng dẫn số…../HD-SNV, ngày…/…./2024 của Sở Nội vụ) 
 

Mẫu số 01a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT THÀNH TÍCH   

KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 

 

TỜ KHAI 

Quá trình công tác kháng chiến 

 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH: 

1. Họ và tên: ………………………Bí danh.......................................   

2. Ngày sinh (tuổi): …………………………………........................…. 

3. Sinh quán: …………….....………........................................................  

4. Trú quán: ………………...................................................................  

5. Thành phần gia đình: ...................................Bản thân..........................  

6. Dân tộc: …..............… Tôn giáo: …….……… ….............................  

7. Chức vụ hiện nay:.................................................................................  

8. Ngày tham gia cách mạng: ……......................………………………. 

9. Sơ lược quá trình tham gia cách mạng trước kháng chiến chống Pháp: 

…………………………………………….......…................................................

............................................................................................................................. 

10. Tham gia kháng chiến từ ngày.............................................. .............. 

Đến ngày:.............................................................. ............................................. 

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHO ĐẾN NAY: 

1. Thời gian tham gia công tác ở các địa phương trong kháng chiến: 

Từ 

ngày 
Đến ngày Làm việc gì Năm Tháng Ngày 

      

      

Cộng:    

Ghi chú: Từ năm 1961 đến nay, nếu thuyên chuyển công tác thì ghi rõ 

tất cả các cơ quan cũ. Nêu rõ đã làm tờ khai trước để xin khen thưởng ở cơ 

quan nào chưa? 

2. Thời gian giữ các chức vụ được tính, được khen thưởng: 

Các chức vụ 

được tính 
Năm Tháng Ngày 
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3. Thời gian gián đoạn công tác (Ghi rõ lý do gián đoạn, nếu có và kèm 

theo giấy chứng nhận của những người có trách nhiệm) 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

4. Quá trình công tác từ sau ngày 20/7/1954 đến nay: 

Từ ngày Đến ngày Làm việc gì 

   

   

III. KHEN THƯỞNG 

Ghi đã được khen thưởng gì? Thời gian nào, cấp nào, khen thành tích gì? 

(tóm tắt) do Sắc lệnh, Nghị định số…...ngày…....(nếu có):  

…………………………………………………………………………………… 

IV. KỶ LUẬT: 

…………………………………………………………………………………… 

V. TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ: 

Tôi tự nhận xét có thể được thưởng………………(Huân chương, huy chương) 

hạng………...(Ghi rõ thêm cách vận dụng tiêu chuẩn để HĐKT biết) 

……………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan khai thác đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn 

trách nhiệm. 

Dưới đây xin ghi rõ những đồng chí biết rõ quá trình hoạt động của tôi: 

Thời kỳ tôi làm……………………………………………..……….. 

1. Có đồng chí……………….lúc bấy giờ làm……………….............. 

Hiện nay là…………………… tại cơ quan..................................... ......biết. 

2. Có đồng chí………………..lúc bấy giờ làm…………………………... 

Hiện nay là…………………… tại cơ quan...........................................biết.  

Đính theo :  

- Bản khai do trước đây chưa được khai hoặc chưa được xét khen thưởng. 

- Các bản chứng nhận thành tích hoặc về các việc khác. 

- Các bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.    

Cộng:    

Xác nhận thành tích 

Và ý kiến đề nghị của cấp xã 

 

 

 

 

Làm tại:.......  Ngày … tháng… năm …. 

Người khai ký ( ghi rõ họ, tên ) 

(hoặc người khai thay) 

 

Ý kiến đề nghị khen thưởng 

của UBND huyện, thành phố 

 

 

 

 

Ý kiến xét duyệt của Ban TĐKT tỉnh 
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                                                                                Mẫu số 01b 

TỈNH ………                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Huyện….....…                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Xã………........ 

 

TỜ KHAI 

ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN THÀNH TÍCH 

THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC 

 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: ………………………Bí danh..........................................   

2. Ngày sinh (tuổi): ……………………………………....................... 

3. Sinh quán: ……………….....………....................................................  

4. Trú quán: ………………..................................................................…  

5. Thành phần gia đình: ...........................Bản thân................................. 

6. Dân tộc: …..............… Tôn giáo: …….…….................................  

7. Chức vụ hiện nay:.................................................................................  

8. Ngày tham gia cách mạng: ……......................…………………….. 

9. Sơ lược quá trình tham gia cách mạng trước kháng chiến chống Pháp: 

…………………………………………….......…................................................

........................................................................................................................... 

10. Tham gia kháng chiến từ ngày...........................................................  

Đến ngày:................................................................................. ...... 

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHO  ĐẾN NAY: 

1. Thời gian tham gia công tác ở các địa phương trong kháng chiến: 

Từ ngày Đến ngày Làm việc gì Năm Tháng Ngày 

      

      

      Cộng:    

Ghi chú: Từ năm 1961 đến nay, nếu thuyên chuyển công tác thì ghi rõ 

tất cả các cơ quan cũ. Nêu rõ đã làm tờ khai trước để xin khen thưởng ở cơ 

quan nào chưa? 

2. Thời gian giữ các chức vụ được tính, được khen thưởng: 

3. Thời gian gián đoạn công tác (Ghi rõ lý do gián đoạn, nếu có và kèm 

theo giấy chứng nhận của những người có trách nhiệm) 

............................................................................................................................. 

4. Quá trình công tác từ sau ngày 20/7/1954 đến nay: 

Từ ngày Đến ngày Làm việc gì 

   

   

Các chức vụ được tính Năm Tháng Ngày 

    

    

  Cộng:    
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III. KHEN THƯỞNG 

Ghi đã được khen thưởng gì? Thời gian nào, cấp nào, khen thành tích gì? 

(tóm tắt) do Sắc lệnh, Nghị định số…...ngày…....(nếu có):  

…………………………………………………………………………………… 

IV. KỶ LUẬT: 

…………………………………………………………………………………… 

V. TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ: 

Tôi tự nhận xét có thể được thưởng………………….(Huân chương, huy 

chương) hạng………...(Ghi rõ thêm cách vận dụng tiêu chuẩn để HĐKT biết) 

…………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan khai thác đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn 

trách nhiệm. 

Dưới đây xin ghi rõ những đồng chí biết rõ quá trình hoạt động của tôi: 

Thời kỳ tôi làm……………………………………………..……….. 

1. Có đồng chí……………….lúc bấy giờ làm……………….............. 

Hiện nay là…………………… tại cơ quan........................................ ...biết. 

2. Có đồng chí………………..lúc bấy giờ làm…………………………... 

Hiện nay là…………………… tại cơ quan...........................................biết.  

 

 

Đính theo :   

- Bản khai do trước đây chưa được khai hoặc chưa được xét khen thưởng. 

- Các bản chứng nhận thành tích hoặc về các việc khác. 

- Các bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận thành tích 

Và ý kiến đề nghị của cấp xã 

 

 

 

Làm tại:.......  Ngày … tháng… năm …. 

Người khai ký ( ghi rõ họ, tên ) 

Ý kiến đề nghị khen thưởng 

của UBND huyện, thành phố 

 

 

 

Ý kiến xét duyệt của Ban TĐKT tỉnh 
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Mẫu số 02a 

TỈNH ………                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Huyện….....…                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Xã………........ 

BẢN KHAI 

THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 

CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, CHIẾN SỸ 

 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: ……………………………………........................................   

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………...........……………... 

3. Chính quán: ……………….....………................................................... 

4. Trú quán:  ………………................................................................... .… 

5. Thành phần bản thân: …………........................................................... ... 

6. Dân tộc: ………….. Tôn giáo: ……………Văn hóa: …...................…. 

7. Ngày tham gia kháng chiến: …............................……………….....…  

8. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……......................…………….. 

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ………………………………… 

9. Chức vụ trong Đảng, Chính quyền hoặc Đoàn thể hiện nay: ………… 

10. Trước 20/7/1954 làm gì ở đâu? ............................................................  

11. Xếp hạng thương tật: ……......................…………………………… 

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHÓNG MỸ CỨU NƯỚC ĐẾN NAY: 

1. Từ sau ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975: 

Từ 

ngày 

tháng 

năm 

Đến 

ngày 

tháng 

năm 

Chức 

vụ 

đơn 

vị 

công 

tác 

Địa 

bàn 

hoạt 

động 

Thời gian công tác 

Hệ số 

tính đổi 

Thời gian tính khen 

thưởng 

Năm Tháng Ngày Năm Tháng Ngày 

           

           

2. Từ sau ngày 30/4/1975 đến nay: 

Từ ngày, tháng, năm Đến ngày, tháng, năm Chức vụ công tác 

   

   



15 

 

III. KHEN THƯỞNG: 

Hình thức, lý do, thời gian được khen ( Chỉ ghi trường hợp từ Bằng khen 

trở lên) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

IV. KỶ LUẬT: 

Có hay không hình thức kỷ luật; ngày thi hành kỷ luật và nội dung sai 

phạm (nếu không còn là Đảng viên thì ghi rõ lý do) 

……………………………………………………………………………………           

V. THỜI GIAN GIÁN ĐOẠN CÓ LÝ DO: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Tôi cam đoan khai đúng sự thật, nếu khai sai tôi hoàn toàn chịu trách 

 nhiệm. 

 

Xác nhận thành tích  

Và ý kiến đề nghị của cấp xã  

 

 

 

 

Làm tại: ……Ngày … tháng… năm .. 

Người khai ký ( ghi rõ họ, tên ) 

 

Ý kiến đề nghị khen thưởng 

của UBND huyện, thành phố 

 

 

 

 

 

Ý kiến xét duyệt của Ban TĐKT tỉnh 
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Mẫu số 02b 

TỈNH ………                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Huyện….....…                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Xã………........ 

BẢN KHAI 

ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN THÀNH TÍCH 

THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 

 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: ……………………………………....................................................................   

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………...........……………………………… 

3. Chính quán: 
……………….....………................................................................................ 

4. Trú quán:  
……………….................................................................................…………… 

5. Thành phần bản thân: 
…………....................................................................................… 

6. Dân tộc: …………..… Tôn giáo: ……………………Văn hóa: …...................…. 

7. Ngày tham gia kháng chiến: …............................……………….....……………… 

8. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……......................……………………….. 

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ……………………………………………...…. 

9. Chức vụ trong Đảng, Chính quyền hoặc Đoàn thể hiện nay: ……………… 

10. Trước 20/7/1954 làm gì ở đâu? 
............................................................................... 

11. Xếp hạng thương tật: ……......................…………………………………………… 

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHÓNG MỸ CỨU NƯỚC ĐẾN NAY: 

1. Từ sau ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975: 

Từ 

ngày 

tháng 

năm 

Đến 

ngày 

tháng 

năm 

Chức 

vụ đơn 

vị công 

tác 

Địa 

bàn 

hoạt 

động 

Thời gian công tác 
Hệ số 

tính 

đổi 

Thời gian tính khen 

thưởng 

Năm Tháng Ngày Năm Tháng Ngày 

           

           

2. Từ sau ngày 30/4/1975 đến nay: 

Từ ngày, tháng, năm Đến ngày, tháng, năm Chức vụ công tác 
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III. KHEN THƯỞNG: 

Hình thức, lý do, thời gian được khen ( Chỉ ghi Trường hợp từ Bằng khen trở lên) 

………………………………………………………………………………………………… 

IV. KỶ LUẬT: 

Có hay không hình thức kỷ luật; ngày thi hành kỷ luật và nội dung sai 

phạm (nếu không còn là Đảng viên thì ghi rõ lý do) 

…………………………………………………………………………………………………           

V. THỜI GIAN GIÁN ĐOẠN CÓ LÝ DO: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Tôi cam đoan khai đúng sự thật, nếu khai sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm. 

 

Xác nhận thành tích  

Và ý kiến đề nghị của cấp xã  
 

 

 

 

Làm tại: ……Ngày … tháng… năm .. 
Người khai ký ( ghi rõ họ, tên ) 

 

Ý kiến đề nghị khen thưởng 

của UBND huyện, thành phố 

 

 

 

 

 

Ý kiến xét duyệt của Ban TĐKT tỉnh 
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Mẫu số 03a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xét khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống……… 

 

Kính gửi:  - 

                  - 

Tên tôi là: ………………………………………. 

Sinh năm: ………………………………………. 

Trú quán: ………………………………………. 

Quê quán: ……………………………………… 

Quá trình tham gia công tác trong và sau kháng chiến: 

……………………..……………………..……………………..………………

……..……………..……………………..……………………..…………………

…..…………………..……………………..……………………..………………

………………..………………………………………………………………….. 

 Lý do chưa được khen thưởng: 

……..……………………..………………………………………..……………

………..……………………..…………………..……………………..………… 

Mức đề nghị khen thưởng: 

…………..……………………..………………………………………..………

……………..……………………..……………………………………………. 

Vậy đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã (phường, thị 

trấn)........Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (thành phố)……., tỉnh 

……xét duyệt./. 

 

 

Xác nhận chữ ký của ông (bà)               ...., ngày …. tháng …. năm…... 

     ………………, có hộ khẩu                                      Người làm đơn 

thường trú tại ………… ………  

 …………  ………… là đúng sự thật 
TM, UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)………… 
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(Mẫu đơn đề nghị đối với đối tượng là thân nhân khai báo thay)   Mẫu số 03b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xét khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống……… 

 

Kính gửi:  - 

                  - 

Tên tôi là: ………………………………………. 

Sinh năm: ………………………………………. 

Trú quán: ………………………………………. 

Quan hệ với người được đề nghị khen thưởng: ……………………… 

Đề nghị khen thưởng cho:………………………………………………… 

Sinh ngày, tháng, năm: …………………………………………………… 

Quê quán: ………………………………………………………………. 

Trú quán: …………………………………………………………………. 

Quá trình tham gia công tác trong kháng chiến như sau: 

………..……………………..…………………..……………………..…………

…………..……………………..…………………..……………………..……… 

Lý do chưa được khen thưởng: 

…………………………..……………………..………………………………… 

Mức đề nghị khen thưởng: 

…………..……………………..………………………………………………… 

Vậy đề nghị Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng xã (phường, thị 

trấn).......Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện (thành phố)……., tỉnh 

……xét duyệt./. 

 

Xác nhận chữ ký của ông (bà)                    …….. ......, ngày …. tháng …. 

năm…... 

………..………………, có hộ khẩu                                     Người làm đơn 

thường trú tại ………….………  

…………..………… là đúng sự thật 
TM, UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)………… 
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Mẫu số 04 

UBND ..................... 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BIÊN BẢN 

XÉT DUYỆT KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, MỸ  

Của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, phường, thị trấn.………...  

Hôm nay, ngày…..tháng……năm 20.… tại …. UBND ……………Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng tổ chức họp xét duyệt khen thưởng thành tích 

kháng chiến chống Pháp hoặc (chống Mỹ) cho những cá nhân còn tồn đọng có 

đủ điều kiện và tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng. 

 Thành phần gồm:  

1. Ông (bà)……………Chủ tịch UBND - Chủ tịch HĐ.TĐKT (Chủ trì).  

2. …………………………………… Phó Bí thư Đảng uỷ. 

3. …………………………………… Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam. 

4. ……………………………………. Chủ huy trưởng BCH Quân sự. 

5. ……………………………………. Trưởng Công an. 

6. ……………………………………. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. 

7. ……………………………………. Bí thư Đoàn Thanh niên. 

8. ……………………………………. Chủ tịch Hội Phụ nữ. 

9. …………………………………… Lão thành cách mạng, Cán bộ hoạt 

động kháng chiến tại địa phương. 

10. …………………………………Công chức VP thống kê phụ trách 

Nội vụ (Thư ký). 

Hội nghị nghe thư ký Hội đồng trình bày quá trình hoạt động kháng 

chiến của ông (bà)………………Năm sinh ………….có thời gian được tính 

khen thưởng………………Quá trình công tác đến nay (có vi phạm kỷ luật 

không)………………………………………………..……Lý do chưa được 

khen 

thưởng…………………………………………………………………………… 

Căn cứ thời gian tham gia công tác của ông (bà)…………………..Hội 

đồng đề nghị khen thưởng…………………………………………………… 

Biên bản này sau đó đọc trong cuộc họp mọi người cùng nghe và thống 

nhất nếu có sai sót Chủ tịch UBND - Chủ tịch HĐTĐKT và các thành viên 

chịu trách nhiệm. 

   Lão thành CM    Thư ký   UB.MTTQ VM         Đảng ủy xã        Chủ tịch UBND 

(CB kháng chiến   ( ký tên) ( ký tên, đóng dấu) ( ký tên, đóng dấu) ( ký tên, đóng dấu)  

tại địa phương  

ký tên)   
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Mẫu số 05a 

UBND 

....................... 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

GIẤY XÁC NHẬN 

Tên người xác nhận................................, chức vụ và quá trình công tác 

trước 20/7/1954 …..…………………………………………………………… 

………………………………………………………........................................... 

Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Pháp: 

……………………………………………………………………………………  

Xác nhận cho:…………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Cam đoan xác nhận đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Nhà 

nước và pháp luật. 

              

Nơi quản lý người xác nhận: 

Căn cứ vào hồ 

sơ:…………………………….. 

Xác nhận: 

…………………………………….. 

- Chức vụ: …………………………………… 

………………………….(trước 20/7/1954) 

- Đã được khen tổng kết chống Pháp: 

………... 

……………………………………………….. 

- Đang thường trú tại: ……………………….. 

………………………………………………. 

TM. UBND…………………………… 

(Ký tên, đóng dấu) 

.......Ngày.....tháng.....năm.......

. 

Ký tên 
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Mẫu số 05b 

UBND ...................... 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

GIẤY XÁC NHẬN 

Tên người xác nhận................................, chức vụ và quá trình công tác 

trước 30/4/1975 …..…………………………………………………………… 

……………………………………………………………................................. 

Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ: 

……………………… …………………………………………………………  

Xác nhận cho:…………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Cam đoan xác nhận đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Nhà 

nước và pháp luật. 

              

Nơi quản lý người xác nhận: 

Căn cứ vào hồ sơ:………………………….. 

Xác nhận: ………………………………….. 

- Chức vụ: …………………………………… 

………………………….(trước 30/4/1975) 

- Đã được khen tổng kết chống Mỹ: ………... 

……………………………………………….. 

- Đang thường trú tại: ……………………….. 

………………………………………………. 

TM. UBND…………………………… 

(Ký tên, đóng dấu) 

.......Ngày.....tháng.....năm.......

. 

Ký tên 
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Mẫu số 06 

Tên cơ quan 

........................ 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

GIẤY XÁC NHẬN 

Tên cơ quan, đơn vị xác nhận:……………………………………………. 

Xác nhận cho: ……………………………………………………………. 

Quê quán: 

…………………………………………………………………… 

Trú quán: …………………………………………………………………. 

Có quá trình công tác (hoặc thường trú tại địa phương) từ ………………. 

đến …………………………… về hưu, mất sức (hoặc chuyển sang nơi khác). 

Quá trình hoạt động (hoặc sinh sống tại địa phương): có vi phạm kỷ luật 

hay không? (nếu bị kỷ luật ghi rõ nội dung, thời điểm, tính chất kỷ luật) hoặc 

nếu tại nơi cư trú thì bản thân và gia đình có chấp hành chủ trương đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa 

phương hay 

không?:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Trong quá trình công tác tại cơ quan, đơn vị (hoặc cư trú tại địa phương) 

chưa được xét khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp (hoặc chống 

Mỹ). 

Lý do chưa được khen thưởng:…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Đề nghị Hội dồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét khen thưởng theo quy 

định./. 

            

                                                Cơ quan - ký tên (đóng dấu) 
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                                                                                         Mẫu số 07 

Tên cơ quan 

........................ 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

GIẤY XÁC NHẬN 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện (thành phố)……….......................................... 

Căn cứ…………………………………………………………………… 

Xác nhận cho:......................................................................... ..................... 

Nguyên quán.............................................. ................................................... 

Có thời gian tham gia trong quân đội nhân dân Việt Nam từ 

tháng.....năm......đến…..tháng.....năm.......tại đơn vị:…………………….. (ghi 

rõ đơn vị và thời gian tại đơn vị đó). Trong đó thời gian tham gia tại chiến 

trường B từ tháng .....năm ....... đến tháng .....năm ...... hoặc trực tiếp tham gia 

chiến dịch Hồ Chí Minh tại…………………..(ghi rõ tên đơn vị nào, chiến 

trường nào, thời gian). 

Có vi phạm kỷ luật hay không................................................... .................. 

…………………………………………………………………………………… 

Lý do chưa kê khai đề nghị khen thưởng .................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

              

 ...........Ngày.....tháng.....năm........ 

                                                            Ký tên (đóng dấu) 
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                                                                     Mẫu số 08 
Tên cơ quan 

........................ 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

Tên cơ quan, đơn vị xác nhận:……………………………………………. 

Xác nhận gia đình (ông và 

bà)………………………………………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………. 

Nội dung xác nhận: ghi cụ thể nội dung gia đình (ông và bà) giúp đỡ cơ 

quan, tổ chức, địa phương………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Đề nghị Hội dồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét khen thưởng theo quy 

định./. 

            

                                                Cơ quan - ký tên (đóng dấu) 

 

 

 Ghi chú: Nếu là địa phương xác nhận thì đồng thời phải xác nhận cả quá 

trình cư trú của cá nhân, gia đình tại địa phương: Kể từ khi có thành tích tham 

gia giúp đỡ kháng chiến cho đến khi đề nghị khen thưởng cá nhân, gia đình có 

vi phạm pháp luật hay không?. Có chấp hành tốt chủ trương đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương 

hay không? 
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